
STT Cá nhân, Tổ chức Địa chỉ Số tiền (đ) Ghi chú

I Thu từ phiếu ghi công đức 74,690,000

1 Lưu Thị Khang 200,000

2 Lê Thị Quỳnh Liên 100,000

3 Nguyễn Tài Đạt 50,000

4 Phan Thị Hậu 100,000

5 Trần Tấn Đạt 50,000

6 Nguyễn Thị My My 300,000

7 Lê Thị Hoa 200,000

8 Mai Thị Thắng 1,100,000

9 Nguyễn Văn Dần 100,000

10 Vũ Thị Thanh Tâm Hà Nội 100,000

11 Nguyễn Thị Thu Thủy Lô B2, Phú Hậu 500,000

12 Lê Thị Bê 254/20, Phường Đúc 500,000

13 Nguyễn Thị Kim Loan Lộc Điền, Phú Lộc 300,000

14 Nguyễn Thị Năm + Bích Liên Lộc Hòa, Phú Lộc 200,000

15 Võ Thị Vui Lương Đông, Thủy Lương 1,000,000

16 Dương Văn Tám Q9, Tp Hồ Chí Minh 200,000

17 Nguyễn Thị Lài Lộc Điền 100,000

18 Huỳnh Thị Xê Lộc Điền, Phú Lộc 50,000

19 Nguyễn Thị Mỹ Thanh Tùng Thiện Vương, Tp Huế 100,000

20 Trần Thị Đào Cầu Hai, Phú Lộc 500,000

21 Nguyễn Thuyến Lộc Điền, Phú Lộc 100,000

22 Đoàn Thị Phúc Lộc Hòa, Phú Lộc 200,000

23 Võ Thị Thanh Tiên Lộc Hòa, Phú Lộc 200,000

24 Đỗ Thị Thúy 347 Điện Biên Phủ, Tp Huế 100,000

25 Hồ Thì Cưu Truồi, Phú Lộc 300,000

26 Phan Minh Hoàng Phú Lộc 100,000

27 Nguyễn Đình Dũng Thủy Phương, Hương Thủy 200,000

28
Nguyễn Thị Sen Tổ 10, Thủy Phương, Hương Thủy 500,000

29 Đặng Nguyễn Văn Trúc Đà Nẵng 100,000

30 Trần Thơ Phú Vang 200,000
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31 Gia đình ông Nguyễn Danh Hà Đồng Hới, Quảng Bình 10,000,000

32 Gia đình ông Phan Minh Hiệu Hà Nội 1,000,000

33 Nguyễn Chí Linh Đà Nẵng 200,000

34 Lê Thị Lạt Lộc Sơn, Phú Lộc 100,000

35 Đặng Thị Hoa Đà Nẵng 200,000

36 Nguyễn Thị Hiếu Lộc Điền, Phú Lộc 100,000

37 Nguyễn Thị Thanh Thảo 53 Nguyễn Huệ 50,000

38 Lê Thị Thủy Quảng Trị 100,000

39 Nguyễn Thị Minh Tư Quảng Trị 100,000

40 Hồ Hòa Lộc Sơn, Phú Lộc 100,000

41 Lê Thị Mai Tp Huế 200,000

42 Nguyễn Văn Dũng Quảng Trị 50,000

43 Nguyễn Minh Phúc 100,000

44 Hồng Tâm Triệu Phong, Quảng Trị 200,000

45 Phan Thị Chi +Phạm Thị Thúy Tp Huế 200,000

46 Phan Đình Cách 200,000

47 Nguyễn Thị Thúy Nhi Phú Vang 200,000

48 Hàng hoa chị Tình 200,000

49 Trần Tấn Đạt 50,000

50 Nguyễn Thị Nguyệt Lộc Bổn, Phú Lộc 100,000

51 Cô Thuyền Phú Lộc 100,000

52 Võ Thị Gái Thủy Châu, Hương Thủy 100,000

53
Chị Ánh 40,000

54 Trương Ngộ Vinh Hưng 500,000

55 Tuấn Phong 600,000

56 Hữu Hòa 200,000

57 Bích Chi TP. Hồ Chí Minh 1,000,000

58 Ngọc Trí Đà Nẵng 500,000

59 Anh Hưng Đà Nẵng 500,000

60 Chị Hồng Đà nẵng 500,000

61 Chị Nga Thủy Biều, Huế 50,000

62 Ái Hòa Đà Lạt 100,000

63 Chị Phương Đà nẵng 100,000

64 Chị Hồng Phú Lộc 100,000

65 Chị Tuyết 200,000

66 Chị Gái 100,000

67 Chị Hoa Phú Lộc 300,000

68 Chị Hồng 700,000

69 Anh/Chị Ngọc – Phước Huế 400,000

70 Chị Yến Đinh Công Tráng, Huế 300,000

Page 2



71 Lê Thị Hà Minh Linh điện 2, Đà Nẵng 500,000

72
Nguyễn Nhật Linh

93/5 Đường Số 10, F.Tân Thuận 

Tây, Q7, Tp. HCM
5,000,000

73 Dì Thủy Đông Hà 100,000

74 Dì Dinh F.5, Tp. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị 300,000

75 Chị Phượng 200,000

76 Chị Hoa Tp. Đông Hà, T. Quảng Trị 200,000

77 Anh Bình Lộc Bổn, Phú Lộc, 50,000

78 Phan Ngọc Bảy 200,000

79 Chị Nhung Lộc Điền, Phú Lộc 200,000

80 Linh Sơn Cảnh Hồ Truồi, Phú Lộc 1,250,000

81 Nguyễn Thị Hiền 500,000

82 Dương Thị Gái 500,000

83 Nguyễn Thị Cúc 500,000

84 Lê Thị Bé 500,000

85 Huỳnh Thị Hạnh 500,000

86 Nguyễn Thị Thu Hồng 200,000

87 Hà Thị Thu Thủy Linh Phước Điện 1,000,000

88 Điện Tam Mẫu, Gia Lai 3,250,000

89

Lê Công Vinh + Phan Thị 

Thanh Thủy
200,000

90 Linh Quang cảnh 100,000

91
Đặng Thị Xuân

Triệu Thanh, Triệu Phong, Quảng 

Trị
1,000,000

92 Nguyễn Thị Hòa Quảng Trị 200,000

93 Trần Thị Diệp 100,000

94 Phan Vĩnh Á Phú Lộc, TT. Huế 100,000

95 Hồ Thị Búp Xuân Phú, Huế 200,000

96 Phạm Thị Thuận Quảng Ngãi 50,000

97 Trần Thị Thanh Nga Quảng Ngãi 50,000

98 Chị Dung Thủy Tân 100,000

99 Ngô Văn Thiện Phú Bài 500,000

100 Trần Bốn Hải Cảnh, Đà Nẵng 200,000

101 Nguyễn Thị Tính Phú Bài 50,000

102 Gia đình Phạm Tấn 500,000

103 Nguyễn Thị Loan Quảng Bình 100,000

104 Nguyễn Tấn Bông Hương Thủy 200,000

105 Nguyễn Khắc Định Phú Bình, Huế 100,000

106 Nguyễn Sang Hương Trà, Thừa Thiên Huế 200,000

107 Trần Văn Hân Phú Vang, TT. Huế 200,000

108 Hà Thị Kiều Anh 100,000

109 Phạm Thị Hồng Phương Tây Lộc, Huế 100,000
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110 Nguyễn Thị Diệu Thủy Phú Hậu, Huế 100,000

111 Nguyễn Thị Út Đà Nẵng 100,000

112 Lê Thị Xuân Thủy Huế 500,000

113 Lê Thị Nhỏ Xuân Phú, Huế 300,000

114 Dương Văn Phước 800,000

115 Trần Thị Hường Điện Bồ Đề 400,000

116 Hoàng Hoài Phương Đà Nẵng 100,000

117 Nguyễn Thị Sen 300,000

118 Nguyễn Xuân Quảng A Lưới, Thừa Thiên Huế 200,000

119 Đoàn Thanh Thanh Huế 200,000

120 Nguyễn Văn Thêm Huế 50,000

121 Hoàng Thị Khánh Vân Phú Vang, TT. Huế 100,000

122 Trần Thị Tuyết Đà Nẵng 200,000

123 Trần Thị Thu Phú Lộc 200,000

124 Lê Thị Búp Vinh Phú, Phú Vang 200,000

125 Đinh Thị Sự An Tây, Huế 200,000

126 Nguyễn Thị Loan Phước Vĩnh, Huế 100,000

127 Trần Thị Thương Huế 100,000

128 Đặng Thị Rơm Huế 100,000

129 Mai Bá Can TP. Hồ Chí Minh 500,000

130 Trương Thị Nhỏ TP. Hồ Chí Minh 500,000

131 Nguyễn Thị Kim Phúc Huế 90,000

132 Võ Cường Chất Huế 100,000

133 Nguyễn Cục Huế 100,000

134 Nguyễn Văn Thành Huế 100,000

135 Điên Thiên Linh Tựu Quảng Trị 100,000

136 Phạm Hồ Ngọc Kiếm Phong Điền, TT. Huế 100,000

137 Nguyễn Thị Minh Trang Tây Lộc, Huế 120,000

138 Hồ Văn Đức Huế 300,000

139 Lê Viết Ngọc Huế 200,000

140 Đặng Bá Anh P. 2, Phú Bài, TT.Huế 100,000

141 Nguyễn Văn Cường Phú An, Phú Vang, TT. Huế 100,000

142
Nguyễn Thị Bích Ngọc Hương Phong, Hương Trà, TT.Huế 50,000

143 Nguyễn Hữu Khánh Hạ Long, Quảng Ninh 50,000

144 Lương Thị Bê 94/15/2 Dương Văn An 200,000

145 Nguyễn A Lộc Điền, Phú Lộc 100,000

146 Hoàng Thị Sẻ P.2, Đông hà, Quảng Trị 50,000

147 Hoàng Sanh KP. 9, P.2, Đông Hà, Quảng Trị 100,000

148 Tôn Nữ Cẩm Nhung 4 Trần Cao Vân, Đà Nẵng 200,000

149 Ngô Thị Xê Xuân Phú, Huế 300,000
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150 Nguyễn Thị Tuyết 36 Phan Chu Trinh, Huế 100,000

151 Đặng Phương Trà My Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình 500,000

152 Nguyễn Thị Tý Đền Phương Ngàn Trung Phiên 500,000

153 Nguyễn Thị Dung 56A/46 Hồ Đắc Di 100,000

154 Phan Thị Son Lô M165, Phạm Văn Thanh 100,000

155 Nguyễn Duy Khánh Vĩ Dạ, Huế 100,000

156 Nguyễn Thị Gái Phú Thượng, Phú Vang, TT Huế 100,000

157 Phước Hưng Sơn Cảnh 166/5 Điện Biên Phủ, Đà nẵng 200,000

158 Phạm Thị Bích Hà  Thừa Thiên Huế 100,000

159 Thủ am  Nguyễn Văn Tường Thuận An, Huế 400,000

160 Lê Thị Kim Chung Đà Nẵng 200,000

161 Đoàn Thị Huề Thừa Thiên Huế 100,000

162 Nguyễn Đắc Úc Thôn Vinh Vệ, Phú Vang, Huế 200,000

163 Lê Thị Hằng Nga Thừa Thiên Huế 100,000

164 Thân Thị Hiệp Thừa Thiên Huế 50,000

165 Đỗ Thị Mạnh Phú Vang, Huế 1,000,000

166 Hứa Xuân Tuấn Bạch Đằng, Huế 200,000

167 Trần Thị Tám Thuận An, Huế 200,000

168 Trần Văn Rớ Thừa Thiên Huế 200,000

169 Phan Thị Thanh Trúc An Cựu, Tp Huế 200,000

170 Lê Thị Hồng Hoa Tp Hồ Chí Minh 200,000

171 Nguyễn Thị Duy Mỹ Thừa Thiên Huế 100,000

172 Văn Viết Trung Phú Vang, Huế 200,000

173 Hoàng Thị Lựu Đông Hà, Quảng Trị 300,000

174 Hoàng Thị Ngọc Liên Quảng Bình 300,000

175 Nguyễn Thị Thu Thừa Thiên Huế 200,000

176 Chính Đình Thi Thanh Hóa 200,000

177 Trịnh Đức Hùng Thừa Thiên Huế 100,000

178 Nguyễn Văn Chí Phú Vang, Huế 200,000

179 Đặng Thị Nguyệt Quãng Ngãi 200,000

180 Trương Thị Nam Ngân Chi Lăng, Tp Huế 100,000

181 Nguyễn Thị Hiền Đà Nẵng 200,000

182 Ngô Thị Tú Trinh Thừa Thiên Huế 50,000

183 Nguyễn Thị Xanh Thừa Thiên Huế 200,000

184 Nguyễn Thị Nhạn Thừa Thiên Huế 100,000

185 Nguyễn Thị Hóa Thừa Thiên Huế 500,000

186 Bùi Thị Tương Quảng Bình 500,000

187 Phạm Thị Thanh Hải Thừa Thiên Huế 100,000

188 Lê Ngọc Tiến Thừa Thiên Huế 100,000

189 Trần Ngọc Thành Thừa Thiên Huế 50,000

190 Huỳnh Phi Hùng Thừa Thiên Huế 200,000
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191 Lê Thị Thu Sang Thừa Thiên Huế 50,000

192 Nguyễn Thị Thảo Thừa Thiên Huế 100,000

193 Hồ Quang Ánh Quảng Bình 500,000

194 Võ Thị Chi Đà Nẵng 100,000

195 Mai Thị My My Đà Nẵng 100,000

196 Trần Bá Lào Thừa Thiên Huế 200,000

197 Lê Thị Hương Thừa Thiên Huế 100,000

198 Thị Lan +Phương Như Thừa Thiên Huế 300,000

199 Võ Thị Thảo Thừa Thiên Huế 200,000

200 Nguyễn Thị Út Tp Hồ Chí Minh 200,000

201 Trần Thị Tý Thừa Thiên Huế 100,000

202 Ngô Thị Yến Thừa Thiên Huế 100,000

203 Cá nhân giấu tên Đà Nẵng 300,000

204 Cá nhân giấu tên Đà Lạt 100,000

205 Cá nhân giấu tên (+ 5 lít dầu hỏa) 1,000,000

206 ……. 100,000

207 ……. 40,000

208 …….. 100,000

209 200,000

210 200,000

211 50,000

212 100,000

213 200,000

214 100,000

215 200,000

216 100,000

217 200,000

218 100,000

219 100,000

220 200,000

221 200,000

222 100,000

223 200,000

224 200,000

225 100,000

226 100,000

227 500,000

228 200,000

229 100,000

230 200,000

231 200,000
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232 200,000

233 200,000

234 200,000

235 200,000

236 100,000

237 200,000

238 200,000

239 100,000

240 400,000

241 200,000

242 200,000

243 500,000

244 200,000

245 300,000

246 100,000

247 200,000

248 200,000

249 100,000

II 23,710,000

98,400,000TỔNG CỘNG (I+II)

Bằng chữ: (Chín mươi tám triệu bốn trăm ngàn đồng)

Tiền thu từ hòm công đức:
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